
  

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

                 

 Ỉ    Ồ G   Á  

   
Bản án số: 16/2021/HNGĐ-ST 

Ngày: 09-4-2021 

V/v tranh chấp ly hôn 

 

 Ộ G  Ò  XÃ  ỘI   Ủ  G Ĩ  VIỆ    M 

 ộc lập –  ự do –  ạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

 ƯỚ   Ộ G  Ò  XÃ  ỘI   Ủ  G Ĩ  VIỆ    M 

 Ò  Á                            

-                                          : 

   m p  n -     t   p   n t  : B  Hu nh Th    n  Th    

        t  m n  n   n:   

1   n     Thá  Th   

2  B  Th ch Th  Th       

-   ư ký    ê   o :  n  Đ    nh Th n – Thư k  Tòa án nhân dân th nh 

phố Sa Đéc, tỉnh Đồn  Tháp  

- Đạ  d ệ  V ệ  k ể   á    â  dâ          ố Sa Đ  ,  ỉ   Đ      á  

tham gia phiên tòa:  n     T  n Trun  - K ểm sát v  n  

Tron  các n    24 thán  3 v  09 thán  4 n m 2021, t   tr  s  Tòa án nhân 

dân th nh phố Sa Đéc  ét    s  th m c n  kha  v  án th     số 328/2020/TLST-

HNGĐ ngày 09  tháng 11 n m  2020 v   Tranh chấp ly hôn” theo  u  t   nh  ưa 

v  án ra  ét    số 05/2021/ Đ  ST-HNGĐ n    01 thán  3 n m 2021,  u  t 

  nh ho n ph  n tòa số 09/2021/ ĐST-HNGĐ n    24/3/2021,    a các  ư n  

s : 

1. Nguy n đơn: Ch  Đ  Th  Th, s nh n m: 19AA. 

Đ a chỉ: Số A, ấp B,    C, hu  n Ch, tỉnh Đồn  Tháp  

2. Bị đơn: Anh Tr n Thanh S, s nh n m 19BB. 

Đ a chỉ: Số D, Kh m Đ,  hư n  E, th nh phố S, tỉnh Đồn  Tháp  

Ch  Đ  Th  Th c  m t t   ph  n tòa, anh Tr n Thanh S v n  m t kh n  c     

do.  

 ỘI  U G VỤ Á : 
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     o     k    k ệ ,  á      k a    o     á                     á      ạ  

phiên t a     ê          Đ         trình bày: 

- V  h n nhân: Ch  Th v  anh S t  t m h ểu nhau khoản  01 n m th  t  n t   

h n nhân chun  sốn  như v  chồn  v o n m 2001, kh n  c  t  ch c  ám cư  , 

kh n  c    n  k  k t h n  V  chồn  sốn  h nh ph c  ư c khoản  04 n m th  phát 

s nh mâu thu n do anh S kh n  c  trách nh  m v     a   nh, kh n   o   m  n, 

không quan tâm ch m s c v  con  Ch  Th khuyên rất nh  u   n nhưn  anh S kh n  

s a      Tron  cu c sốn  v  chồn , ch  Th v  anh S thư n   u  n  â    , sốn  

kh n  c  h nh ph c  T  n m 2010, anh S t     v  nh  cha m  ru t   Sa Đéc sốn  

   thân ch  Th cho   n na   N m 2018 anh S c    n   p ch  Th  ể h n   n t nh 

cảm v  chồn , nhưn  ch  Th không  ồn   . 

Nay ch  Th nhận thấ  kh n  còn t nh cảm v   anh S, n n kh n  thể t  p t c 

chun  sốn  v   anh S. Ch  Th   u c u Tòa án kh n  c n  nhận ch  Th v  anh S    

v  chồn , do kh n    n  k  k t h n. 

- V  nu   con chun  v  n h a v  cấp dư ng nuôi con chung: Quá trình 

chun  sốn , c  02 con chun  t n Tr n Đ   hư n  V, s nh n    18/5/20CC v  

Tr n Đ  Đ n  Kh, s nh n    27/01/20DD  H  n Kh sốn  v   anh S, còn V    

trư n  th nh   Kh     h n ch  Th  ồn      ao Tr n Đ  Đ n  Kh cho anh S nu   

dư n , ch  Th kh n  cấp dư n  nu   con  

- V  ch a t   sản chun  v  n  chun : Không có. 

         a          a   S d      ư    ố    ạ         áo      ý    á      á  

 ă       ố           ệ,   ư   k         ă       ê  ý k       k          ể   a á      

     ý k    a   S  ố       ê      k    k ệ    a       . 

* Q á         a    a  ố       ạ  T a á ,  o    a           a   S là cháu 

     Đ  Đă      trình bày: Trư n  h p cha m     h n th  cháu Kh c  n u  n 

v n   ư c sốn  chun  v   cha    anh Tr n Thanh S. 

* Ý k      a Đạ  d ệ  V ệ  k ể   á   ạ     ê    a: 

- V  v  c chấp h nh pháp  uật tố t n :  uá tr nh t  n h nh tố t n  t  kh  th  

   v  án cho   n kh   ét    v  t   ph  n tòa h m na ; Th m phán, H    ồn   ét   , 

Thư k  phiên tòa cũn  như n u  n   n   u th c h  n   n  theo qu    nh c a B  

 uật tố t n  dân s . R  n       n anh Tr n Thanh S kh n  c  m t theo   ấ  tr  u 

tập c a Tòa án, anh S kh n  chấp h nh   n  qu    nh t   Đ  u 72 B   uật tố t n  

dân s   

- V  H n nhân: Đ  n h  H    ồn   ét    chấp nhận   u c u c a n u  n 

  n; kh n  c n  nhận mố  quan h  v  chồn     a ch  Đ  Th  Th v  anh Tr n 

Thanh S. 

- V  nu   con chun : Đ  n h  H    ồn   ét    chấp nhận   u c u c a ch  Th 

giao cháu Tr n Đ  Đ ng Kh, s nh n    27/01/20DD cho anh Tr n Thanh S nu   

dư n . Do anh S không c    u c u cấp dư n  nu   con chun  sau khi ly hôn nên 
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   n h  H    ồn   ét    kh n   em  ét   ả  qu  t  Ch  Th c  qu  n, n h a v    n 

th m nom con chun , kh n  a   ư c cản tr   

- V  ch a t   sản chun  v  n  chun : Do ch  Thu  ác   nh    kh n  c , 

kh n  tranh chấp v  kh n    u c u Tòa án  em  ét   ả  qu  t n n    n h  H   

 ồn   ét    kh n   em  ét   ả  qu  t  

- V  án phí: Đ  n h  H    ồn   ét     em  ét theo qu    nh pháp  uật  

  Ậ   Ị    Ủ   Ò  Á : 

Sau kh  n h  n c u các t      u, ch n  c  c  tron  hồ s  v  án     ư c 

th m tra,  em  ét t   ph  n tòa v  c n c  v o k t quả tranh t n  t   ph  n tòa, H   

 ồn   ét    nhận   nh: 

[1] V  th  t c tố t n : N u  n   n    ch  Đ  Th  Th kh   k  n   u c u ly 

hôn anh Tr n Thanh S     o   v  án thu c th m qu  n   ả  qu  t c a Tòa án nhân 

dân th nh phố Sa Đéc theo qu    nh t   khoản 1 Đ  u 28,   ểm a khoản 1 Đ  u 35 

v  khoản 1 Đ  u 39 c a B   uật tố t n  dân s  n m 2015  

[2] V  n   dun :  ét   u c u c a ch  Đ  Th  Th v  v  c   u c u kh n  

c n  nhận mố  quan h  v  chồn  v   anh Tr n Thanh S v     a ch  Th v  anh S 

kh n    n  k  k t h n. H    ồn   ét    nhận thấ : 

- V  h n nhân: Ch  Đ  Th  Th và anh Tr n Thanh S chun  sốn  như v  

chồn  t  n m 2001, tr n c  s  t  n u  n nhưn  kh n    n  k  k t h n là v  ph m 

Đ  u 9 c a  uật h n nhân v    a   nh. 

T   Đ  u 9  uật H n nhân v    a   nh qu    nh: 

 1. V ệ  kết  ôn p ả  đượ  đăng ký và  o  ơ qu n n à nướ   ó t  m quyền 

thự    ện t eo quy địn      Luật này và p  p luật về    tị  . 

V ệ  kết  ôn k ông đượ  đăng ký t eo quy địn  tạ  k oản này t ì k ông  ó 

g   trị p  p lý…”. 

Đồn  th  , t   khoản 1 Đ  u 14 c a  uật H n nhân v    a   nh qu    nh: 

 1. N m, nữ  ó đ  đ ều k ện kết  ôn t eo quy địn      Luật này   ung 

sống vớ  n  u n ư vợ   ồng mà k ông đăng ký kết  ôn t ì k ông làm p  t s n  

quyền, ng ĩ  vụ g ữ  vợ và   ồng.  ”  

H    ồn   ét     ét thấ :    ra kh  ch  Th v  anh S chun  sốn  v   nhau 

như v  chồng th  phả  c  n h a v    n  k  k t h n theo qu    nh pháp  uật  ể 

 ư c pháp  uật c n  nhận    v  chồn  h p pháp, nhưn  ch  Th v  anh S    kh n  

tuân th  v  c k t h n theo qu    nh, n n quan h  h n nhân    a ch  Th v  anh S 

không h p pháp v  kh n   ư c pháp  uật c n  nhận v  kh n  c    á tr  v  m t 

pháp   , kh n    m phát s nh qu  n v  n h a v     a v  v  chồn   Trong quá trình 

chun  sốn ,    a ch  Th v  anh S    phát s nh nh  u mâu thu n, v  chồn  thư ng 

xuyên  â    , c  nh n         th  u t n tr n    n nhau   m cho cu c sốn    a   nh 

kh n  h nh ph c. Ch  Th không còn t nh cảm v   anh S, kh n  còn quan tâm lo 
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  n  cho anh S. Ch  Th v  anh S cũn     sốn     thân t  n m 2010   n na ,    h n 

10 n m.  

T   ph  n tòa, ch  Th  ác   nh    kh n  còn t nh cảm v   anh S, mâu thu n 

v  chồn  kh n  thể h n   n, cu c sốn  h n nhân v   anh S không c  h nh ph c, 

ch  Th kh n  thể t  p t c chun  sốn  như v  chồn  v   anh S v  c    u c u  ư c 

ly hôn anh S. Trư n  h p Tòa án kh n  cho    h n th  ch  Th cũn  kh n  tr  v  

chung sốn  v   anh S.  

V  phía anh S: D      ư c tốn    t Th n   áo th     v  án v  các v n  ản 

tố t n  h p   ,       t  ư c ch  Th xin ly hôn, nhưn  kh n  c  v n  ản n u   k  n 

v  kh n    n  ể Tòa án  ác m nh   m r ,  h  nhận   k  n anh S  ố  v     u c u 

kh   k  n c a ch  Th. N u anh S thật s  còn t nh cảm v  mon  muốn h n   n t nh 

cảm v   ch  Th thì anh S    s p   p c n  v  c   n tr nh       k  n, n u  n v n  

c a anh S, nhưn  anh S kh n    n Tòa án  ể tham   a ph  n hòa   ả  cũn  như 

phiên tòa hôm nay. Đ  u    ch n  t  anh S    m c ch  Th, kh n  còn quan tâm 

ch  Th. 

Như vậ , c     c  s   ác   nh mâu thu n v  chồn     a ch  Th v  anh S    

thật s  tr m tr n ,     sốn  chun  kh n  thể kéo d  , m c  ích h n nhân kh n  

  t  ư c, v  chồn  kh n  còn s  thư n    u, quan tâm   n nhau. 

T   khoản 2 Đ  u 53 c a  uật H n nhân v    a   nh qu    nh: 

 2.  rong trường  ợp k ông đăng ký kết  ôn mà  ó y u  ầu ly  ôn t ì     

án t ụ lý và tuy n bố k ông  ông n ận qu n  ệ vợ   ồng t eo quy địn  tạ  k oản 1 

Đ ều 14     Luật này.. ”  

Do   , ch  Th   u c u Tòa án kh n  c n  nhận mố  quan h  v  chồn     a 

ch  Th v  anh S    c  c  s , ph  h p v   qu    nh c a pháp  uật nên H    ồn   ét 

   chấp nhận  

- V  nu   con chun  v  n h a v  cấp dư n  nu   con chun :  

T   khoản 1, khoản 2 Đ  u 81 c a  uật H n nhân v    a   nh qu    nh: 

“1. S u k   ly  ôn,     mẹ vẫn  ó quyền, ng ĩ  vụ trông nom,   ăm só , 

nuô   ưỡng, g  o  ụ   on   ư  t àn  n  n,  on đã t àn  n  n mất năng lự   àn  

v    n sự  oặ  k ông  ó k ả năng l o đ ng và k ông  ó tà  sản để tự nuô  mìn  

t eo quy địn      Luật này, B  luật   n sự và     luật k     ó l  n qu n. 

2. Vợ,   ồng t ỏ  t uận về ngườ  trự  t ếp nuô   on, ng ĩ  vụ, quyền     

mỗ  b n s u k   ly  ôn đố  vớ   on; trường  ợp k ông t ỏ  t uận đượ  t ì      n 

quyết địn  g  o  on   o m t b n trự  t ếp nuô   ăn  ứ vào quyền lợ  về m   mặt 

     on; nếu  on từ đ  07 tuổ  trở l n t ì p ả  xem xét nguyện v ng      on”  

H    ồn   ét     ét thấ : H  n cháu Kh  an  c  cu c sốn   n   nh v   anh 

S. Anh S ch m s c nu   dư n  cháu Kh tốt,   k  n c a cháu Kh c  n u  n v n  

 ư c sốn  chun  v   cha tron  trư n  h p cha m     h n  Ch  Th cũn   ồn    

giao Kh cho anh S t  p t c nu   dư n   Do   , H    ồn   ét    chấp nhận   u c u 

n   c a ch  Th v  ph  h p qu    nh pháp  uật  Ch  Th  ư c qu  n t    u  th m nom 
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ch m s c con chun , kh n  a   ư c qu  n cản tr   Đố  v   cháu V    trư n  th nh 

c  khả n n   ao   n , n n H    ồn   ét    kh n   em  ét   

V  n h a v  cấp dư n  nu   con chun : Do anh S không c    u c u ch  Th 

cấp dư n  nu   con chun  sau khi ly hôn tron  v  án n  , n n H    ồn   ét    

kh n   em  ét   ả  qu  t  

- V  ch a t   sản chun  v  n  chun : Do ch  Th  ác   nh    kh n  c , nên 

H    ồn   ét    kh n   em  ét   ả  qu  t  

[3] V  án phí dân s  s  th m: Ch  Đ  Th  Th phả  ch u to n    t  n án phí 

dân s  s  th m  về ly hôn) theo qu    nh c a pháp  uật  

[4] Đố  v     k  n    n h  c a     d  n V  n k ểm sát t   ph  n tòa    ph  

h p qu    nh pháp  uật n n H    ồn   ét    chấp nhận. 

Vì     lẽ tr n; 

QUYẾ   Ị  : 

- C n c  vào các Đ  u 28, 35, 39, 147, 264, 271, 273, 278 c a B   uật tố 

t n  dân s  n m 2015;   

- C n c  v o các Đ  u 9, 14, 53, 81, 82 và 83 c a  uật H n nhân v    a 

  nh n m 2014; 

- C n c  v o Đ  u 27 c a N h  qu  t số: 326/2016/UBTVQH14, n    

30/12/2016 c a    ban Thư n  v   uốc H   qu    nh v  m c thu, m ễn,   ảm, 

thu, n p, quản    v  s  d n  án phí v     phí Tòa án  

Tuyên X : 

1. V  h n nhân: Kh n  c n  nhận mố  quan h  v  chồn     a Đ  Th  Th 

v  anh Tr n Thanh S. 

2. V  nuôi con chung:  

- Anh Tr n Thanh S  ư c qu  n tr n  nom, ch m sóc, nu   dư n  và giáo 

d c con chun  t n Tr n Đ  Đ n  Kh, sinh ng   27/01/2007, h  n cháu Kh  an  

sốn  v   anh S.  

- Anh Tr n Thanh S không c    u c u ch  Đ  Th  Th cấp dư n  nu   con 

chung sau ly hôn tron  v  án n  , n n kh n   em  ét. 

- Ch  Đ  Th  Th c  qu  n, n h a v    n th m nom con chun , kh n  a  

 ư c cản tr   

3. V  ch a t   sản chun  v  n  chun : Tòa án kh n   em  ét   ả  qu  t  

4. V  án phí: Ch  Đ  Th  Th n p 300.000 ồn  án phí dân s  s  th m  về ly 

hôn). Số t  n t m  n  án phí 300.000 ồn , ch  Th    n p n    09/11/2020 theo 

   n  a  thu số: 0008484 c a Ch  c c Thi hành án dân s  th nh phố Sa Đéc  ư c 

khấu tr  to n    án phí phả  n p. 
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Trư n  h p  ản án  ư c th  h nh theo qu    nh t   Đ  u 2  uật th  h nh án 

dân s  th  n ư    ư c th  h nh án dân s , n ư   phả  th  h nh án dân s  c  qu  n 

th a thuận th  h nh án, qu  n   u c u th  h nh án, t  n u  n th  h nh án ho c    

cư n  ch  th  h nh án theo qu    nh t   các Đ  u 6, 7, 7a, 7b và Đ  u 9  uật th  

h nh án dân s ; th   h  u th  h nh án  ư c th c h  n theo qu    nh t      u 30  uật 

th  h nh án dân s   

Đư n  s  c  m t t   ph  n tòa c  qu  n khán  cáo  ản án lên Tòa án 

nhân dân tỉnh Đồn  Tháp tron  th   h n 15 n    kể t  n    tu  n án  Anh Tr n 

Thanh S v n  m t t   ph  n tòa c  qu  n khán  cáo  ản án trong th   h n 15 

n    kể t  n    nhận  ư c  ản án ho c kể t  n     ản án  ư c n  m   t theo 

 uật   nh. 

        :                                                          
- Tòa án Tỉnh;                 

- VKSND T   Sa Đéc; 

- Các  ư n  s ; 

- Ch  c c THADS T   Sa Đéc; 

- UBND  hư n  E, T   S; 

-  ưu: VT, hồ s  v  án  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 M   ỘI  Ồ G X   X        M 

   M   Á  –   Ủ       I    Ò  
(Đã ký) 

   nh  h  Mộn   hú  

 


